
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG 

 
Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

 

Kim Phượng, ngày      tháng 06 năm 2024 

 
          

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Đội dân phòng tại 14 xóm trên địa bàn xã Kim Phượng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM PHƯỢNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức Chính Quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

Căn cứ Thông  tư số  149/2020/TT-BCA,  ngày 31/12/2020 của  Bộ Công  an  quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; 

Căn cứ tình hình thực tế và để đảm bảo thực hiện tốt công tác 

PCCC&CNCH tại địa bàn xã Kim Phượng; 

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội dân phòng tại 14 xóm trên địa bàn xã Kim Phượng, 

gồm các ông (bà) có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội dân phòng tại các xóm: 

- Học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản Quy phạm Pháp 

luật về PCCC&CNCH. 

   - Tham gia huấn luyện nghiệp vụ, thực tập, diễn tập phương án chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ theo quy định.  



 

- Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố 

cháy, nổ xảy ra. 

- Củng cố lực lượng, phương tiện PCCC&CNCH tại chỗ của địa bàn xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Đội trưởng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Công an xã (Theo dõi); 
- Như Điều 4 (thực hiện) 

- Lưu (CAX, VP). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Anh Tú 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên  Năm sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Lý Công Thương 1976 Tổ trưởng 0965 141 976 

2 Hoàng Quốc Huy 1982 Tổ phó 0888 563 208 

3 Đinh Văn Kim 1971 Tổ viên 0335 456 926 

4 Nguyễn Đăng Dũng 1958 Tổ viên 0886 580 802 

5 Lý Thị Xanh 1968 Tổ viên 0356 660 414 

6 Nguyễn Văn Ái 1967 Tổ viên 0366 841 889 

7 Lý Thị Đào 1961 Tổ viên 0326 824 658 

8 Nguyễn Song Hào 1968 Tổ viên 0942 905 763 

9 Lê Thị Hằng 1984 Tổ viên 0983 486 546 

10 Lý Thị Tươi 1983 Tổ viên 0988 291 912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Phai Đá, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Hoàng Đức Minh 1988 Tổ trưởng 0969 440 365 

2 Lý Văn Hiệp 1966 Tổ phó 0333 546 386 

3 Nguyễn Thị Lan 1976 Tổ viên 0843 763 596 

4 Phạm Anh Văn 1977 Tổ viên 0984 679 058 

5 Sằm Tiến Thọ 1967 Tổ viên 0397 380 095 

6 Hoàng Văn Mai 1961 Tổ viên 0362 797 003 

7 Hứa Đức Dương 1961 Tổ viên 0917 170 803 

8 Đặng Thị Điệp 1983 Tổ viên 0974 529 843 

9 Hứa Thị Quỳnh 1982 Tổ viên 0971 037 310 

10 Hứa Thị Hoài 1992 Tổ viên 0825 918 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Dương Mạnh Tuyến 1983 Tổ trưởng 0363 422 424 

2 Nguyễn Xuân Tú 1979 Tổ phó 0839 136 441 

3 Triệu Thanh Bình 1966 Tổ viên 0912 602 007 

4 Nông Văn Quỳnh 1985 Tổ viên 0397014323 

5 Lý Xuân Thảo 1963 Tổ viên 0857 303 809 

6 Lý Mai Công 1966 Tổ viên 0917 319 865 

7 Liêu Thị Tường 1979 Tổ viên 0949 081 618 

8 Hoàng Thị Hằng 1995 Tổ viên 0973 065 136 

9 Hoàng Xuân Tới 1975 Tổ viên 0372 808 345 

10 Lường Thị Thịnh 1977 Tổ viên 0377 905 466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Ao Sen, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Ma Văn Nghĩa 1978 Tổ trưởng 0966 341 281 

2 Phạm Văn Hùng 1977 Tổ phó 0975 643 426 

3 Nguyễn Văn Nguyên 1967 Tổ viên 0367 454 266 

4 Hà Đình Toán 1964 Tổ viên 0983 755 064 

5 Nguyễn Kim Bình 1964 Tổ viên 0977 364 764 

6 Đinh Thị Giang 1991 Tổ viên 0981 374 291 

7 Nguyễn Thị Mơ 1972 Tổ viên 0834 865 991 

8 Phạm Cao Cường 1979 Tổ viên 0944 889 194 

9 Bàn Đức Biên 1975 Tổ viên 0917 396 445 

10 Trần Duy Hưng 1995 Tổ viên 0981 397 789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Kim Tiến, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 05  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Phùng Văn Lê 1986 Tổ trưởng 0888 900 686 

2 Phùng Văn Bộ 1973 Tổ phó 0363 627 536 

3 Trương Thị Phượng 1968 Tổ viên 0911 339 380 

4 Hà Viết Thân 1980 Tổ viên 0355 844 656 

5 Nguyễn Quang Tuyên 1950 Tổ viên 0385 002 810 

6 Ngô Thị Hoa 1968 Tổ viên 0848 302 366 

7 Hoàng Mạnh Hùng 1956 Tổ viên 0969 260 275 

8 Lý Thị Thơm 1970 Tổ viên 0379 384 713 

9 Lường Thị Lan 1987 Tổ viên 0916 349 441 

10 Lý Song Tuyền 1986 Tổ viên 0977 934 972 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Bản Cải, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 05  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Hà Văn Tĩnh 1972 Tổ trưởng 0387 515 785 

2 Lý Văn Dương 1977 Tổ phó 0362 749 335 

3 Nguyễn Thị Thúy 1971 Tổ viên 0389 247 060 

4 Ma Thị Hiến 1972 Tổ viên 0345 381 476 

5 Vũ Kim Điểm 1978 Tổ viên 0358 142 845 

6 Sằm Tiến Cường 1962 Tổ viên 0385 881 562 

7 Đỗ Thị Huệ 1979 Tổ viên 0974 827 917 

8 Đàm Đức Liêm 1987 Tổ viên 0365 922 513 

9 Nguyễn Thị Hoa 1984 Tổ viên 0944 889 194 

10 Nông Đình Công 1981 Tổ viên 0384 377 713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Kim Tân, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Lục Thanh Sơn 1969 Tổ trưởng 0846 935 943 

2 Hà Văn Tiên 1982 Tổ phó 0912 803 675 

3 Ma Quốc Việt 1985 Tổ viên 0968 146 123 

4 Nguyễn Hữu Chuyển 1963 Tổ viên 0836 302 249 

5 Lý Ngọc Hồng 1985 Tổ viên 0976 266 246 

6 Hoàng Hữu Nam 1974 Tổ viên 0917 640 480 

7 Phạm Thị Thái 1974 Tổ viên 0823 645 615 

8 Ma Thị Nhung 1985 Tổ viên 0389 299 401 

9 Hoàng Ngọc Tiệp 1984 Tổ viên 0974 644 938 

10 Hoàng Đức Minh 2000 Tổ viên 0973 683 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Thái Chi, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Trần Văn Hảo 1993 Tổ trưởng 0344 422 218 

2 Nguyễn Văn Thành 1991 Tổ phó 0356 636 212 

3 Lê Đức Khánh 1958 Tổ viên 0973 282 149 

4 Lê Hùng Kỳ 1989 Tổ viên 0966 095 708 

5 Lê Văn Quyết 1960 Tổ viên 0978 159 270 

6 Hoàng Xuân Dương 1958 Tổ viên 0833 159 781 

7 Phạm Xuân Chính 1955 Tổ viên 0382 730 337 

8 Vi Thị Hoa 1964 Tổ viên  

9 Chu Quang Khánh 1988 Tổ viên 0919 867 317 

10 Hoàng Thị Hồng 1989 Tổ viên 0339 559 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Cạm Phước, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Vũ Văn Tiến 1985 Tổ trưởng 0912 327 832 

2 Nguyễn Văn Thìn 1964 Tổ phó 0986 461 704 

3 Phạm Tuyết Nhung 1979 Tổ viên 0367 281 979 

4 Quán Văn Lâm 1973 Tổ viên 0949 328 963 

5 Lý Văn Thành 1963 Tổ viên 0392 993 901 

6 Phạm Thị Minh 1990 Tổ viên 0376 254 250 

7 Quán Văn Bảy 1976 Tổ viên 0919 235 976 

8 Hoàng Đức Việt 1966 Tổ viên 0985 710 211 

9 Nguyễn Văn Duy 1988 Tổ viên 0862 168 126 

10 Phạm Xuân Hưng 1988 Tổ viên 0985 303 633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Bản Kết, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Hoàng Văn Đăng 1982 Tổ trưởng 0388 638 991 

2 Sằm Ngọc Dũng 1982 Tổ phó 0983 012 621 

3 Hoàng Văn Thiện 1957 Tổ viên 0376 054 641 

4 Lý Trường Tam 1967 Tổ viên 0352 016 340 

5 Sằm Văn Cường 1962 Tổ viên 0368 745 608 

6 Đồng Thị Thủy 1982 Tổ viên 0368 995 593 

7 Trần Minh Sang 1983 Tổ viên 0944 133 207 

8 Hoàng Văn Thành 1984 Tổ viên 0972 009 327 

9 Vi Thị Yến 1982 Tổ viên 0387 861 877 

10 Lý Văn Thư 1989 Tổ viên 0375 392 567 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Bản Mới, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Hoàng  Đức Duy 1983 Tổ trưởng 0982 170 627 

2 Hoàng Văn Dần 1987 Tổ phó 0974 161 590 

3 Hoàng Minh Khánh 1962 Tổ viên 0834 109 376 

4 Hoàng Thị Ngân 1982 Tổ viên 0916 672 162 

5 Hoàng Văn Kim 1950 Tổ viên 0878 738 417 

6 Đặng Thị Phương 1989 Tổ viên 0389 641 806 

7 Bùi Tấn Chử 1956 Tổ viên 0389 472 038 

8 Nguyễn Thị Trang 1981 Tổ viên 0948 800 287 

9 Hoàng Thanh Hải 1960 Tổ viên 0346 095 984 

10 Vũ Thị Vân 1982 Tổ viên 0946 343 609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Nam Cơ, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Hoàng Văn Nghĩa 1987 Tổ trưởng 0965 259 440 

2 Nông Văn Hòa 1999 Tổ phó 0367 410 215 

3 Phạm Văn Dũng 1957 Tổ viên 0834 767 657 

4 Ma Văn Vui 1980 Tổ viên 0386 525 898 

5 Đặng Văn Lâm 1954 Tổ viên 0335 476 530 

6 Phạm Ngọc Luyến 1958 Tổ viên 0386 727 473 

7 Nguyễn Thị Huyền 1988 Tổ viên 0326 796 988 

8 Đinh Thị Gái 1995 Tổ viên 0866 674 911 

9 Ma Thị Giang 1979 Tổ viên 0353 239 109 

10 Đặng Thị Huế 1989 Tổ viên 0962 075 889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Bản Ngói, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Lý Văn Hanh 1976 Tổ trưởng 0976 940 792 

2 Nguyễn Văn Sơn 1987 Tổ phó 0392 139 791 

3 Chu Quang Hào 1995 Tổ viên 0967 994 512 

4 Hoàng Văn Luân 1991 Tổ viên 0967 597 404 

5 Lôi Đình Quý 1960 Tổ viên 0374 735 748 

6 Lường Thị Thủy 1981 Tổ viên 0342 296 795 

7 Nguyễn Hữu Hảo 1967 Tổ viên 0394 770 983 

8 Đàm Thị Loan 1979 Tổ viên 0368 468 322 

9 Mạc Thị Thắng 1975 Tổ viên 0816 156 157 

10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Đội dân phòng tại xóm Bản Lác, xã Kim Phượng 

 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày     tháng 06  năm 2024) 

STT Họ và tên Năm Sinh Phân công nhiệm vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Đình Hiển 1977 Tổ trưởng 0373 731 977 

2 Nguyễn Hữu Hòa 1965 Tổ phó 0834 820 798 

3 Đỗ Văn Lộc 1966 Tổ viên 0976 135 467 

4 Hoàng Thị Thuận 1970 Tổ viên 0394 771 912 

5 Ôn Thị Hiền 1977 Tổ viên 0339 079 984 

6 Lưu Đình San 1963 Tổ viên 0396 405 230 

7 Nguyễn Thị Châm 1966 Tổ viên 0378 410 828 

8 Đoàn Thị Hồng Nhung 1980 Tổ viên 1987 159 506 

9 Lưu Hoàng Hiệp 1991 Tổ viên 0383 039 001 

10 Hà Ngọc Tuyến 1988 Tổ viên 0369 004 993 
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